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	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Số:     /TTr-KTNN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày      tháng     năm 2014


TỜ TRÌNH 
Dự án Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2015 của Quốc hội và Chương trình làm việc của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước xin trình Quốc hội về dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC  
Luật Kiểm toán nhà nước được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Đây là văn bản pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta quy định về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Luật KTNN được ban hành đã nâng cao địa vị pháp lý của KTNN; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của KTNN được quy định đầy đủ hơn; quy mô và chất lượng kiểm toán được mở rộng và tăng cường; vị trí, vai trò của KTNN ngày càng được khẳng định, nhất là từ khi thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định của Luật KTNN. Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện, Luật KTNN đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đặc biệt, ngày 28 tháng 11 năm 2013 Quốc hội thông qua Hiến pháp, trong đó tại Điều 118 quy định về Kiểm toán nhà nước và Tổng Kiểm toán nhà nước, ngoài ra Kiểm toán nhà nước và Tổng Kiểm toán nhà nước còn được quy định tại một số điều liên quan (Điều 70, 74, 77, 80, 84). Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước là cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về KTNN

Tại Điều 118 Hiến pháp quy định:

“1. Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định.

Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do luật định”.

Việc triển khai thi hành Hiến pháp đặt ra yêu cầu sửa đổi toàn diện Luật Kiểm toán nhà nước để cụ thể các quy định của Hiến pháp về Kiểm toán nhà nước và khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật KTNN hiện hành. Theo yêu cầu tại Nghị quyết 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp năm 2013 thì việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN phải được trình Quốc hội xem xét, thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2015). 

2. Kịp thời khắc phục hạn chế, bất cập của Luật KTNN

Quá trình thi hành Luật KTNN đã phát sinh nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết; một số quy định của Luật KTNN bộc lộ những bất hợp lý cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của KTNN.
- Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước chưa đầy đủ:

   Nhiệm vụ của KTNN chưa bao quát hết đối với việc kiểm tra, kiểm soát mọi nguồn lực tài chính, tài sản công. Chưa thực hiện kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối; chưa thực hiện kiểm toán nghĩa vụ thu nộp NSNN của các tổ chức kinh tế không phải doanh nghiệp nhà nước. Một số nhiệm vụ phát sinh trong thời gian qua trên thực tế KTNN đã và đang phải thực hiện hoặc về lâu dài đây là nhiệm vụ của KTNN nhưng chưa được quy định trong Luật KTNN như Nhiệm vụ kiểm toán nợ công, nhiệm vụ kiểm toán thuế.
- Chức danh kiểm toán viên nhà nước không phù hợp Luật cán bộ, công chức: Luật quy định chức danh kiểm toán viên nhà nước gồm kiểm toán viên dự bị, kiểm toán viên, kiểm toán viên chính và kiểm toán viên cao cấp. Thực tế, chức trách nhiệm vụ của kiểm toán viên dự bị và kiểm toán viên khác nhau, nhưng chế độ lương đều là ngạch tương đương chuyên viên và được hưởng chế độ ưu đãi nghề như nhau (phụ cấp nghề, thâm niên công tác). Mặt khác, quy định ngạch Kiểm toán viên dự bị không phù hợp với quy định về phân loại công chức của Luật cán bộ, công chức. Theo quy định của Luật cán bộ, công chức, công chức có trình độ từ đại học trở lên có ba ngạch: Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; chuyên viên và tương đương. Như vậy, để sát với thực tiễn hơn, đồng thời để tương thích với Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, cần xem xét về ngạch Kiểm toán viên dự bị cho phù hợp.
- Chưa quy định chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về KTNN: Qua thực tiễn thi hành Luật KTNN, nhiều trường hợp vi phạm các quy định của Luật KTNN như: Trì hoãn, không cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán; báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ và thiếu khách quan thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán của KTNN; sửa đổi, cất giấu, hủy hoại tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán; không giải trình đầy đủ, kịp thời các vấn đề do Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước yêu cầu; người đứng đầu đơn vị được kiểm toán trì hoãn ký biên bản kiểm toán; che giấu các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của KTNN; không thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật; công khai kết quả kiểm toán không đầy đủ về nội dung, hình thức, thời hạn quy định; can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm toán của KTNN... Mặc dù có những sai phạm nêu trên, nhưng Luật KTNN chưa có chế tài về vấn đề này nên việc xử lý hiện nay còn nhiều bất cập. Vì vậy, hiệu lực của hoạt động kiểm toán và tính nghiêm minh của pháp luật chưa đạt được như mong muốn, phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu lực hoạt động kiểm toán của KTNN.    

- Chưa quy định đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về hoạt động Kiểm toán nhà nước:
Hoạt động kiểm toán của KTNN có đối tượng và phạm vi rộng bao gồm mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. Do vậy, sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán giữ vai trò quan trọng, tạo điều kiện để KTNN ngày càng nâng cao chất lượng kiểm toán, phục vụ và đáp ứng tốt yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan quản lý và địa phương, đơn vị được kiểm toán. Tuy nhiên, Luật KTNN chưa có quy định cụ thể về các mối quan hệ này nên gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện kiểm toán và sử dụng kết quả kiểm toán. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện nhiều sai phạm, yếu kém trong công tác quản lý điều hành và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; phát hiện một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, việc sử dụng kết quả kiểm toán còn hạn chế và chưa thật sự hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan có liên quan (giám sát, quản lý, xử lý trách nhiệm và phòng chống tham nhũng).

- Chưa có sự tương thích giữa một số quy định của Luật Kiểm toán nhà nước với các luật có liên quan
Để đáp ứng yêu cầu của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ công cuộc đổi mới đất nước và thực hiện cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới, đòi hỏi Luật KTNN phải đồng bộ với các luật có liên quan, như Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật kế toán, Luật ngân sách...
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC SỬA ĐỔI LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước đã quán triệt quan điểm, nguyên tắc sau:

1. Thể chế hóa đầy đủ và toàn diện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KTNN; phát triển KTNN thành công cụ trọng yếu và hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; hỗ trợ, phục vụ đắc lực cho hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của các địa phương.

2. Bảo đảm tính độc lập cao đối với hoạt động KTNN; hoàn thiện địa vị pháp lý của KTNN, phù hựp với quy định của Hiến pháp, tương xứng vị trí, vai trò của KTNN với tư cách là cơ quan kiểm tra tài chính công cao nhất của Nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; phân định rõ vị trí, chức năng của KTNN với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát khác của Nhà nước, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý tài chính, tài sản công.

3. Kế thừa và phát huy những mặt tích cực của Luật KTNN hiện hành; bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh hay quy định chưa rõ hoặc thiếu thống nhất, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tế hoạt động của KTNN; bảo đảm sự thống nhất và tương thích giữa Luật KTNN với Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật NSNN và các luật khác có liên quan trong hệ thống pháp luật.
4. Cụ thể hóa, làm rõ hơn phạm vi, đối tượng kiểm toán và nhiệm vụ của KTNN bảo đảm bao quát hết nhiệm vụ của KTNN đối với việc kiểm tra, kiểm soát mọi nguồn lực tài chính, tài sản công, mở rộng hoạt động kiểm toán doanh nghiệp theo hướng vừa kiểm toán như hiện nay, vừa kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không giữ cổ phần chi phối.
5. Tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm quốc tế và khuyến cáo của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) về tổ chức và hoạt động của KTNN phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
- Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13, ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XIII; Nghị quyết 472/NQ-UBTVQH13 ngày 23/3/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, phân công Kiểm toán nhà nước chủ trì trình dự án Luật KTNN, ngày 16/5/2012 Kiểm toán nhà nước trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 493/NQ-UBTVQH13 thành lập Ban soạn thảo Luật KTNN (sửa đổi). Thực hiện Nghị quyết trên,  Kiểm toán Nhà nước đã thành lập Tổ biên tập giúp việc Ban soạn thảo gồm đại diện các bộ, ngành liên quan.

- Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã nghiên cứu, đánh giá Báo cáo tổng kết thi hành Luật Kiểm toán nhà nước; tổ chức một số cuộc hội thảo, hội nghị, lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, về Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi. 

- Gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương đồng thời đăng tải toàn văn dự thảo trên Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước lấy ý kiến các tổ chức cá nhân quan tâm.

- Trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia các nhà khoa học và người dân bằng văn bản cũng như qua các cuộc Hội thảo, Kiểm toán nhà nước đã chỉnh lý lại dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) và gửi lấy ý kiến của Chính phủ, ...  
IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI

1. Bố cục của Dự thảo Luật 

Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) bao gồm 9 chương, 83 điều (so với Luật hiện hành, Dự thảo tăng 1 chương, 07 điều):

Chương I - Những quy định chung, gồm 10 điều (từ Điều 1 đến Điều 10).     Chương II - Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước, gồm 6 điều (từ Điều 11 đến Điều 16) 
Chương III - Địa vị pháp lý, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước, gồm 15 điều (từ Điều 17 đến Điều 31) 
Chương IV- Kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán, gồm 6 điều (từ Điều 32 đến Điều 37)

 Chương V- Hoạt động kiểm toán, gồm 31 điều (từ Điều 38 đến Điều 68) 

Chương VI - Quyền, nghĩa vụ đơn vị được kiểm toán, gồm 4 điều (từ Điều 69 đến Điều 72)
Chương VII - Đảm bảo hoạt động của Kiểm toán nhà nước, gồm 5 điều (từ Điều 73 đến Điều 77)
Chương VIII - Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, gồm 4 điều (từ Điều 78 đến Điều 81). 
Chương IX - Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 82 và Điều 83).
2. Nội dung cơ bản của Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)
Tiếp tục kế thừa các nội dung còn phù hợp của Luật Kiểm toán nhà nước, Dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề lớn sau đây:

Chương I - Những quy định chung, gồm 10 điều (từ Điều 1 đến Điều 10) Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; Quy định về chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, giá trị báo cáo kiểm toán và đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
- Về phạm vi điều chỉnh: Bổ sung vào Điều 1 phạm vi điều chỉnh là: “trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với hoạt động Kiểm toán nhà nước và xử lý vi phạm trong hoạt động Kiểm toán nhà nước”: Hoạt động kiểm toán của KTNN có đối tượng và phạm vi rộng, bao gồm mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. Do vậy, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị được kiểm toán có vai trò quan trọng, tạo điều kiện cho KTNN nâng cao chất lượng kiểm toán, phục vụ và đáp ứng tốt yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan quản lý và các địa phương, đơn vị được kiểm toán. Mặt khác, hoạt động KTNN chỉ thực sự có hiệu lực, hiệu quả khi kết quả kiểm toán và những kiến nghị kiểm toán được các cơ quan có thẩm quyền và đơn vị được kiểm toán sử dụng, khai thác thích hợp, hiệu quả.

Một số trường hợp đơn vị được kiểm toán không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Luật KTNN như: không cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của KTNN và kiểm toán viên nhà nước, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các kiến nghị của KTNN … nhưng Luật hiện hành chưa có chế tài xử lý, chưa quy định cho KTNN thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm Luật KTNN. 

- Về đối tượng kiểm toán: Điều 118 Hiến pháp quy định Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán đối với việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Để cụ thể quy định của Hiến pháp về “tài chính, tài sản công”, Điều 5 Dự thảo quy định cụ thể đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, gồm: (1)Thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (2) quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (3) các nguồn tài chính công khác (4)đất đai (5) tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản (6) nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời (7) tài nguyên thiên nhiên khác (8) các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý. 
Chương II - Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước, gồm 6 điều (từ Điều 11 đến Điều 16) 

 Đây là chương mới quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước với hoạt động kiểm toán gồm: Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ; cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả hơn kết quả kiểm toán của KTNN.

Chương III - Địa vị pháp lý, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước, gồm 15 điều (từ Điều 17 đến Điều 31) 

Quy định cụ thể về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước và tiêu chuẩn của Tổng Kiểm toán nhà nước; về hệ thống tổ chức của Kiểm toán nhà nước và Hội đồng Kiểm toán nhà nước.

- Về địa vị pháp lý của KTNN: Địa vị pháp lý của KTNN được sửa đổi cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013, cụ thể “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.”

- Về chức năng của KTNN: sửa đổi chức năng của KTNN cho phù hợp thông lệ trên thế giới và Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI): Luật hiện hành quy định Kiểm toán nhà nước có chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động. Tuy nhiên, đây không phải là chức năng của KTNN mà là loại hình kiểm toán. Theo thông lệ trên thế giới và Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao thì kiểm toán có các chức năng đánh giá, xác nhận và tư vấn (tư vấn cho cơ quan sử dụng kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; tư vấn cho các cơ quan nhà nước trong việc ban hành, sửa đổi cơ chế chính sách pháp luật cho phù hợp). Vì vậy, Điều 17 Dự thảo quy định: Kiểm toán nhà nước có chức năng kiểm tra, đánh giá, xác nhận và tư vấn đối với hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.
- Về Tổng Kiểm toán nhà nước: Chế định Tổng KTNN được sửa đổi cho phù hợp với quy định của Hiến pháp, cụ thể như sau: Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Bổ sung một số quyền và nhiệm vụ cho Tổng KTNN đã được quy định trong Hiến pháp và các luật liên quan như trách nhiệm báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, quyền trình dự án luật, pháp lệnh và quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để bảo đảm sự độc lập của KTNN, Dự thảo quy định Tổng KTNN do Quốc hội bầu theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và không yêu cầu phải trao đổi, thống nhất với Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội như quy định hiện hành. Đồng thời, bổ sung cho Tổng KTNN quyền miễn trừ tương tự như quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội tại Điều 81 Hiến pháp: Không được bắt giam, giữ, khởi tố Tổng Kiểm toán nhà nước nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; trong trường hợp phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Chương IV- Kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán, gồm 6 điều (từ Điều 32 đến Điều 37)

 Chương này quy định cụ thể về các chức danh kiểm toán viên nhà nước, tiêu chuẩn và thẩm quyền bổ nhiệm kiểm toán viên nhà nước; trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước; quy định về trường hợp được thuê cộng tác viên kiểm toán và trách nhiệm của cộng tác viên kiểm toán.
Về chức danh kiểm toán viên nhà nước: Dự thảo bỏ chức danh kiểm toán viên dự bị, quy định chức danh kiểm toán viên nhà nước gồm các ngạch sau: Kiểm toán viên, kiểm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp. Luật hiện hành quy định Kiểm toán viên nhà nước gồm 4 ngạch là: Kiểm toán viên dự bị, kiểm toán viên, kiểm toán viên chính và kiểm toán viên cao cấp. Tuy nhiên, quy định này không phù hợp với các ngạch công chức quy định tại Điều 42 Luật cán bộ, công chức. Thực tế kiểm toán viên dự bị và kiểm toán viên là ngạch tương đương chuyên viên, có cùng mức lương và chế độ đãi ngộ nhưng có chức trách nhiệm vụ khác nhau là không phù hợp.  

 Chương V- Hoạt động kiểm toán, gồm 31 điều (từ Điều 38 đến Điều 68) 

 Quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định kiểm toán, thành phần đoàn kiểm toán và nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của thành viên Đoàn kiểm toán; các bước của quy trình kiểm toán và việc công khai kết quả kiểm toán.

- Về các hình thức báo cáo kiểm toán: Bổ sung hình thức báo cáo kiểm toán là “báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán” cho phù hợp thực tế: Luật KTNN hiện hành quy định báo cáo kiểm toán gồm báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo kiểm toán năm. Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán sử dụng cho các đoàn kiểm toán. Tổ kiểm toán sử dụng “Biên bản kiểm toán”. Tuy nhiên, có trường hợp đơn vị không ký hoặc kéo dài thời gian ký Biên bản kiểm toán, ảnh hưởng tới tiến độ kiểm toán, nhất là khi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại các đơn vị cách xa nhau về địa lý.
  Để khắc phục tồn tại trên, thời gian qua KTNN đã bổ sung báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán để đánh giá nhận xét, kiến nghị tại những đơn vị trực thuộc đơn vị được kiểm toán. Qua quá trình thực hiện cho thấy việc sử dụng báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán thay biên bản kiểm toán là phù hợp. Đồng thời, bổ sung Điều 53 về lập và gửi báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán. Trong đó yêu cầu kết thúc kiểm toán tại mỗi đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán có trách nhiệm lập báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán. Thời gian, trình tự lập báo cáo kiểm toán do Tổng KTNN quy định.

- Về lập và phát hành báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán: Tăng thời gian cho công tác lập và gửi báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán toán từ 45 ngày thành 60 ngày, trường hợp đặc biệt 90 ngày cho phù hợp thực tế. Vì thời hạn kiểm toán 45 ngày như quy định của Luật hiện hành ngắn dẫn đến một số khâu trong quá trình lập báo cáo kiểm toán chưa được tốt đặc biệt là thời gian để đơn vị được kiểm toán nghiên cứu dự thảo báo cáo kiểm toán và có ý kiến phản hồi với Kiểm toán nhà nước.

- Bổ sung quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán, vì công tác kiểm toán là hoạt động mang tính chuyên môn cao và liên quan tới nhiều đối tượng cần phải được kiểm soát chặt chẽ về quy trình, chất lượng kiểm toán cũng như trách nhiệm của người thực thi công vụ. Thực tế thời gian qua KTNN đã triển khai công tác này và đem lại hiệu quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán nên cần được luật hoá.
Chương VI - Quyền, nghĩa vụ đơn vị được kiểm toán, gồm 4 điều (từ Điều 69 đến Điều 72)

Chương này quy định về đơn vị được kiểm toán, quyền, nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán.

- Về đơn vị được kiểm toán: Để kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công như quy định của Hiến pháp, đòi hỏi KTNN có quyền kiểm toán tất cả các cơ quan, tổ chức có quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, do đó bên cạnh những đơn vị được kiểm toán như Điều 63 Luật hiện hành Dự thảo bổ sung các cơ quan, tổ chức sau:

+ Bổ sung các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí: Điều 63 Luật hiện hành quy định đơn vị được kiểm toán là đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí. Quy định như vậy những đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí hoạt động sẽ không phải đơn vị được kiểm toán, do vậy KTNN không kiểm toán đối với tài sản nhà nước đã đầu tư cho các đơn vị này. Khắc phục vấn đề này, Dự thảo thay thế đối tượng là “đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí” bằng “đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo đó, tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập không phân biệt có bảo đảm kinh phí hoạt động hay không đều là đơn vị được kiểm toán. . 
+ Thay thế “Doanh nghiệp nhà nước” quy định tại khoản 11 bằng “Các doanh nghiệp có quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật”. Quy định như vậy nhằm bảo đảm bao quát nhiệm vụ của KTNN đối với việc kiểm tra, kiểm soát tài sản nhà nước. Mở rộng hoạt động kiểm toán doanh nghiệp theo hướng vừa kiểm toán như hiện nay vừa kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không giữ cổ phần chi phối. Vì thực tế có trường hợp số vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có số lượng lớn nhưng tỷ lệ cổ phần không quá 50% cổ phần của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc quản lý, sử dụng số vốn góp của nhà nước trong doanh nghiệp này cũng cần được kiểm soát, đánh giá. Đặc biệt chủ trương của Đảng, Chính phủ đang đẩy mạnh công tác cổ phần hoá các các doanh nghiệp nhà nước thì số doanh nghiệp mà nhà nước có vốn góp nhưng không giữ cổ phần chi phối sẽ tăng lên.

+ Bổ sung đối tượng là cơ quan quản lý, sử dụng nợ công cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ kiểm toán nợ công, phù hợp thông lệ quốc tế và yêu cầu hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Đồng thời, bảo đảm phát huy vai trò của KTNN trong việc kiểm toán để xem xét mức vay nợ và an toàn nợ công của quốc gia; kiến nghị các biện pháp nhằm quản lý, sử dụng nợ công có hiệu quả.
+ Bổ sung cơ quan, Tổ chức có nghĩa vụ nộp ngân sách: Thuế là khoản thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, bộ phận quan trong trong ngân sách nhà nước, tuy nhiên hiện nay KTNN chỉ kiểm toán công tác quản lý hoạt động thu ngân sách, không kiểm toán nghĩa vụ nộp thuế của các đối tượng liên quan, vì vậy chưa đánh giá đầy đủ hoạt động thu ngân sách nhà nước, một số trường hợp đối tượng kiểm toán là các doanh nghiệp có số thuế lớn cần thiết phải được kiểm toán về nghĩa vụ nộp thuế. Do đó, Dự thảo bổ sung đơn vị được kiểm toán là các cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ nộp ngân sách.
- Về trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, dự toán kinh phí của đơn vị được kiểm toán 

Luật hiện hành chỉ quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính hàng năm đối với đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, chưa quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính hàng năm đối với các đơn vị được kiểm toán khác. Hơn nữa, các văn bản về chế độ kế toán hiện hành chưa quy định về việc yêu cầu đơn vị được kiểm toán gửi báo cáo tài chính hàng năm cho Kiểm toán nhà nước. Vì vậy, để KTNN có thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm toán, Dự thảo quy định trách nhiệm của các đơn vị được kiểm toán trong gửi báo cáo tài chính, dự toán kinh phí cho KTNN như sau: (1) Kết thúc năm ngân sách, các đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí năm sau cho Kiểm toán nhà nước (2) Kho bạc Nhà nước trung ương và kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm cho Kiểm toán nhà nước (3) Tổng Kiểm toán nhà nước quy định cụ thể hình thức, thời gian, nơi nhận báo cáo”.
Chương VII - Đảm bảo hoạt động của Kiểm toán nhà nước, gồm 5 điều (từ Điều 68 đến Điều 72)

Quy định về kinh phí, biên chế và chế độ đối với Kiểm toán nhà nước và kiểm toán viên nhà nước. Nội dung này cơ bản được giữ như Chương VI Luật Kiểm toán nhà nước hiện hành.
Chương VIII - Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, gồm 4 điều (từ Điều 73 đến Điều 76). 

Quy định về các hành vi vi phạm pháp luật về Kiểm toán nhà nước và hình thức xử lý vi phạm; việc kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, bổ sung quy định về xử lý vi phạm pháp luật về KTNN (Điều 78, Điều 79) 
Qua tổng kết thi hành Luật KTNN, các hành vi vi phạm quy định của Luật KTNN về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan như: Trì hoãn, không cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán; báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ và thiếu tính khách quan của thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán của KTNN; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của KTNN; không thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật...Mặc dù có những sai phạm nêu trên, nhưng việc xử lý hiện nay còn nhiều bất cập, chủ yếu mới chỉ nhắc nhở, rút kinh nghiệm do chưa có các chế tài để áp dụng đối với hành vi vi phạm, làm ảnh hưởng, giảm hiệu lực của hoạt động kiểm toán và tính nghiêm minh của pháp luật. Tham khảo Dự thảo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của toà án nhân dân đang được trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành. Dự thảo bổ sung Điều 78, 79 quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử lý vi phạm pháp luật về KTNN. Trong đó, các hành vi vi phạm pháp luật về Kiểm toán nhà nước gồm: các hành vi bị nghiêm cấm; vi phạm nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán và nhóm các vi phạm công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Hình thức xử lý và thẩm quyền xử lý vi phạm sẽ do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định. 
Chương IX - Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 82 và Điều 83)

Quy định về kiểm toán đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hiệu lực của Luật.
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Quá trình soạn thảo Luật KTNN (sửa đổi) vẫn còn một số vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, gồm:

1. Về đối tượng kiểm toán của KTNN: Một số ý kiến cho rằng việc liệt kê như Điều 5 của Dự thảo Luật KTNN (sửa đổi) là không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật này. Việc liệt kê sẽ dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo với quy định của một số luật (Luật NSNN, Luật quản lý sử dụng TSNN). Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng cần thiết phải cụ thể hóa phạm vi và đối tượng kiểm toán của KTNN đã được Hiến pháp quy định (tài chính, tài sản công), nhất là trong điều kiện chưa có luật nào quy định về tài chính, tài sản công thì việc quy định cụ thể đối tượng kiểm toán của KTNN như dự thảo là cần thiết để bảo đảm yêu cầu quản lý của Nhà nước về tài chính, tài sản công và đặc biệt phù hợp về năng lực của KTNN. Việc liệt kê của dự thảo không làm phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo với quy định của luật khác vì ở mỗi luật có phạm vi và đối tượng điều chỉnh khác nhau. Về vấn đề này, KTNN cho rằng quy định như dự thảo là hợp lý.
2. Về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công: Một số ý kiến đề nghị bỏ nhiệm vụ “tổ chức kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật để bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công” của cơ quan, quản lý, sử dụng tài chính tài sản công. Đồng thời, bỏ nhiệm vụ của KTNN trong “chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán nội bộ; sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ…” vì cần tính đến yếu tố khat thi của các quy định (thực tế đến nay KTNN chưa thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ cho kiểm toán nội bộ; chưa có hướng dẫn về sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ trong quá trình kiểm toán). Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị vẫn giữ quy định này, vì hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán nội bộ và sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ là cần thiết, giúp giảm khối lượng công việc của KTNN, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. KTNN đề nghị vẫn giữ nguyên nội dung này như Luật KTNN hiện hành.
3. Về quyền miễn trừ của Tổng KTNN: Một số ý kiến đề nghị xem xét lại nội dung này, vì trong bộ máy nhà nước có nhiều chức danh do Quốc hội bầu nhưng không chức danh nào được hưởng quyền miễn trừ, vì vậy Tổng KTNN cũng không phải trường hợp đặc biệt để được hưởng quyền miễn trừ như đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết có quy định về quyền miễn trừ đối với Tổng KTNN để bảo đảm Tổng Kiểm toán nhà nước “độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Quy định miễn trừ đối với Tổng Kiểm toán nhà nước còn là cơ sở để bảo vệ bằng pháp luật cho Tổng Kiểm toán nhà nước trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Kiểm toán nhà nước. KTNN cho rằng quy định quyền miễn trừ của Tổng KTNN là cần thiết nhằm đảm bảo tính độc lập của KTNN. Nội dung này được xây dựng tương tự như đối với đại biểu Quốc hội tại Điều 81 Hiến pháp.
4. Về tiêu chuẩn chung của kiểm toán viên nhà nước: Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về trình độ đào tạo đối với kiểm toán viên vì thực tế công tác kiểm toán ngoài những người tốt nghiệp các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, luật cũng cần những người am hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực kỹ thuật như: giao thông, xây dựng... Do vậy, nếu chỉ giới hạn những trường hợp như Dự thảo sẽ khó khăn khi triển khai kiểm toán về lĩnh vực đầu tư xây dựng hoặc lĩnh vực kiểm toán đòi hỏi kiểm toán viên phải am hiểu chuyên sâu về kỹ thuật bên cạnh kiến thức về kinh tế, tài chính. Kiểm toán nhà nước cho rằng quy định như Dự thảo là phù hợp.
5. Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực KTNN: Một số ý kiến cho rằng do lĩnh vực và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN chưa được quy định trong Luật xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, KTNN không phải là cơ quan quản lý nhà nước, do vậy các quy định về xử phạt hành chính liên quan đến KTNN cần được quy định đồng bộ và phù hợp với pháp luật về xử phạt hành chính. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải quy định vì thực tế hoạt động kiểm toán những năm qua cho thấy nhiều trường hợp vi phạm pháp luật của đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan như: Không cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu; không thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán; cản trở việc kiểm toán; che dấu các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách..., song những hành vi vi phạm đó không có cơ sở để xử lý đã làm giảm hiệu lực của hoạt động kiểm toán nói riêng và tính nghiêm minh của pháp luật nói chung, việc chấp hành pháp luật về kiểm toán nhà nước chưa nghiêm, phần nào đã  ảnh hư​​ởng đến chất lư​​ợng và hiệu lực của hoạt động kiểm toán nhà nước. 
Kiểm toán nhà nước cho rằng việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước là phù hợp quy định tại Điều 4 và Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Trên đây là những nội dung chủ yếu của Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Kiểm toán nhà nước kính trình Quốc hội./.
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